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Đề gồm 01 trang


Câu 1: (2 điểm)
a)Tìm các cặp số nguyên m, n thoả mãn: m = 
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b)Cho A = n3 + 3n2 + 5n + 3. Chứng minh rằng A chia hết cho 3 với mọi giá trị nguyên dương của n.

Câu 2: (1,5 điểm)
Tính tổng:   S = 
[image: image2.wmf]1001

999

1

...

9

7

1

7

5

1

5

3

1

3

1

´

+

+

´

+

´

+

´

+


Câu 3: (1,5 điểm)
Cho a – b = 1. Chứng minh rằng: 

(a + b)(a2 + b2)(a4 + b4)(a8 + b8)(a16 + b16) = a32 – b32

Câu 4: (1,5 điểm)
Rút gọn biểu thức: M = (a + b + c)3 – (a + b – c)3 – (b + c – a)3 – (c + a – b)3
Câu 5: (2 điểm)
Cho tam giác ABC và đường cao AH. Gọi B’, C’ là trung điểm của các cạnh AC và AB. Chứng minh:
a)C’B’ là phân giác của góc AC’H.

b)Tính tổng 2 góc AHC’ và ABH.

Câu 6: (1,5 điểm)
Cho tam giác cân ABC có góc ACB = 1000. Kẻ phân giác trong của góc CAB cắt CB tại D. Chứng minh rằng AD + DC = AB.

…………………HẾT.…………………..

(Đề thi gồm có 01 trang)
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	a, Thực hiện chia  
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	0.25

	
	Để m nguyên với n nguyên khi n + 1 là ước của 1
	0.25

	
	Hay n + 1 ((1; -1 (. Khi đó : n+1 = 1 ( n = 0 (Z ( t/m)
	

	
	                                                n+ 1 = -1 ( n = -2 ( Z (t/m)
	0,25

	
	Với n = 0 ( m = 1 . Với n = -2 ( m = - 3 . Vậy các cặp số m, n phải tìm là (1; 0) và ( - 3;  - 2)
	0.25

	
	b, A = n3 + 3n2 + 3n +1 + 2n +2 = (n+ 1) 3 +2(n+1) = ..
	

	
	         = n ( n +1) (n+ 2) + 3( n+1)
	0.5

	
	Ta có : 3(n+1) chia hết cho 3.  n( n +1) (n+ 2) là tích của 3 số nguyên dương liên tiếp nên chia hết cho 3. Vậy A chia hết cho 3.
	0.5
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	S = 
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	1,5

	3
	   (a + b)(a2 + b2)(a4 + b4)(a8 + b8)(a16 + b16) 

=1.(a + b)(a2 + b2)(a4 + b4)(a8 + b8)(a16 + b16) 

= (a – b) (a + b)(a2 + b2)(a4 + b4)(a8 + b8)(a
[image: image6.wmf]16 + b16) 

= (a2 – b2) (a2 + b2)(a4 + b4)(a8 + b8)(a16 + b16) 

= (a4 – b4)(a4 + b4)(a8 + b8)(a16 + b16)  = (a8 – b8)(a8 + b8)(a16 + b16)  +

= (a16 – b16)(a16 + b16) = a32 – b32 (đfcm) 
	0,5

1.0

	4
	Đặt  x = a + b – c; y = b + c – a; z = c + a – b

=> x + y + z = a + b + c
	0.5

	
	=> A = (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3 = 3(x + y)(y + z)(z + x) 
	0,5

	
	= 3.2b.2c.2a = 24abc
	0.5
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	a)Chứng minh C’B’ là phân giác của 
[image: image7.wmf]·

AC'H


C’B’ là đường trung bình của 
[image: image8.wmf]D

ABC nờn //BC => C’B’ vuụng góc với AH tại I

Ta thấy trong 
[image: image9.wmf]D

vuông ABH có C’I đi qua trung điểm của AB và //BC => C’I đi qua trung điểm của AH. => 
[image: image10.wmf]D

AC’H cõn. => C’B’ là phân giác của 
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	b) Tính được 
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AHC'

 + 
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ABH

= 900
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	Trên AB lấy điểm E sao cho AE = AD

=>
[image: image14.wmf]·

ADE

 = 800. => 
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EDB

= 400 => 
[image: image16.wmf]D

BED cân tại E => DE = EB(1)

Trên AB lấy AF = AC => 
[image: image17.wmf]D

ACD = 
[image: image18.wmf]D

AFD => CD = DF(2) => 
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DEF

 = 800 =>
[image: image20.wmf]D

EFD cân tại D => DE = DF(3)

Từ (1), (2), (3) => CD = EB

Vậy: AD + DC = AB
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